Phương pháp khi dạy dạng toán

“Tìm điều kiện để biểu thức có giá trị nguyên”
Thời đại ngày nay nền khoa học, kỹ thuật của nhân loại không ngừng phát triển, đòi hỏi con người phải có tri thức khoa học. Nhiệm vụ của ngành giáo dục là phải đào tạo cho đất nước những con người có khả năng tiếp thu, kế thừa và phát triển được nền văn minh của nhân loại. Mục tiêu của ngành giáo dục nước ta là: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài”. 

Để làm được điều này người giáo viên phải tạo ra được cái mới từ những cái đã có bằng việc đào sâu mở rộng khai thác một cách triệt để từ những cái ban đầu , có thể khó thì ta làm dễ đi để đơn giản hoặc từ dễ ta tổng hợp lên để nó thích ứng được với từng đối tượng . hoặc tạo ra những bài toán có nhiều tình huống gắn được với thực tế.
Để đáp ứng những yêu cầu nêu trên  tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm vô cùng nhỏ bé khi dạy dạng toán “Tìm điều kiện để biểu thức có giá trị nguyên” trong các tiết luyện tập, ôn tập .


Khi giải toán 1 bài toán học sinh thường hay nhầm lẫn, ngộ nhận không phân biệt được các dạng toán, dẫn đến kết quả làm bài không được như mong muốn. Vậy người giáo viên cần phải làm gì để khắc phục được những nhược điểm, nhằm phát triển tư duy của học sinh. Tôi xin trình bày bằng ba nội dung cơ bản theo từng lớp như sau:

* 1) Đưa ra lý thuyết cơ bản và mở rộng theo từng lớp, từng phần có liên quan đến dạng toán này từ 6 đến 9.
*2)  Bài toán áp dụng 
*3) Bài tập tự luyện - Phần này sau mỗi dạng toán có thể cho học sinh ra đề tương tự (hoặc giáo viên ra) để học sinh tự luyện.

1. Khi học phần tính chất chia hết ở lớp 6 xuất hiện dạng bài tập:

Bài 1:   Tìm n 
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 N để (n + 6) 
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 n 
 Trước khi làm dạng bài tập này tôi cung cấp cho HS thêm kiến thức về chia hết:

* Kiến thức bổ sung: 

1. a 
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 k1a + k2b 
[image: image6.wmf]M

 m

2. a 
[image: image7.wmf]M

 m ; b 
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* Các phương pháp chứng minh chia hết. 

PP 1: Để chứng minh A 
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 b (b 
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). Ta biểu diễn A = b. k trong đó k 
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PP 2. Sử dụng hệ quả tính chất chia hết của một tổng. 

   Nếu a
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m và a 
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 m thì b 
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PP 3. Để chứng minh một biểu thức chứa chữ (giả sử chứa n) chia hết cho b (b khác 0) ta có thể xét mọi trường hợp về số dư khi chia n cho b. 

PP 4. Để chứng minh A
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 b. Ta biểu diễn b dưới dạng b = m.n. Khi đó.

+ Nếu (m,n) =1 thì tìm cách chứng minh A
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m và A 
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m.n hay A 
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+ Nếu (m,n) 
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 1 ta biểu diễn A = a1.a2 rồi tìm cách chứng minh a1 
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 m; 
a2 
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n thì  tích a1.a2 
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 m.n suy ra A
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PP 5. Dùng các dấu hiệu chia hết.

PP 6. Để chứng minh A
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 b ta biểu diễn 
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           Sau khi học sinh đã nắm vững các phương pháp chứng minh chia hết tôi hướng dẫn các em tìm cách vận dụng tính chất chia hết làm thế nào để khử n, còn số bị chia là 1 số tự nhiên
 Hướng dẫn HS làm bài 1:

         Ta có: (n + 6) 
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 n ( theo đề bài )
         Mà       n  
[image: image34.wmf]M

 n ( tính chất )
        Nên        6 
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 n, vì n 
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   Vậy  n 
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 { 1 ; 2 ; 3 ; 6 } thì (n + 6) 
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Với bài 1 việc tìm n rất đơn giản nhưng gặp bài tập :

2.Khi học phần bội và ước của một số nguyên xuất hiện dạng bài tập này cách hỏi khác đi nhưng phương pháp hoàn toàn tương tự và kết quả nhận được nhiều giá trị hơn: 
Bài 1 : Tìm n 
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 Z để   2 
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Ở bài này lập luận có phương pháp cụ thể, sau khi đã học cách tìm bội và ước của 1 số nguyên. Tôi yêu cầu học sinh nắm vững các kiến thức lý thuyết sau :
1. Có a = b.q thì ta nói a là bội của b hoặc b là ước của a hoặc a chia hết cho b.( a, b là số nguyên, b khác 0)
2. Các tính chất, phương pháp chứng minh chia hết ( hay không chia hết) đối với số tự nhiên vẫn đúng đối với số nguyên.

3. Nếu 1 số nguyên n có k ước tự nhiên thì n có thêm k ước âm( đó là số đối của các ước tự nhiên).

        Với bài tập này ngay ở bước 1 các em lập luận để tìm ra tập hợp các ước của 2 là có phương pháp cụ thể chính là dựa vào định nghĩa ước và bội của 1 số nguyên và cách tìm ước của 1 số.

Hướng dẫn HS làm bài 1:
* Để  2 
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* Lập bảng tìm n : 
	n + 3
	- 2
	- 1
	1
	2

	n
	- 5
	- 4
	- 2
	- 1


   * Vậy n 
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           HS quên cách làm GV gợi ý hết bước lập luận là HS có thể làm được nhờ kiến thức đã nắm vững ở phần 1, với dạng bài tập khó hơn phải qua nhiều bước lập luận ví dụ như bài tập sau :
3. Lên lớp 8 ngay ở chương I khi các em học về phép nhân và phép chia các đa thức, trong SGK đã xuất hiện dạng bài tập sau khi chia 2 đa thức ta đã đưa được về dang các em đã được học đó là các dạng bài sau:
Bài 1:  Tìm x
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 Z  sao cho đa thức  A= x4 – x3 + x2 – x + 1 chia hết cho đa thức B = x + 2
Trước khi làm bài tập này tôi yêu cầu HS nắm vững kiến thức lý thuyết sau: 

A. Kiến thức cơ bản:

1. Nắm vững quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B.
2. Nắm vững quy tắc chia đa thức A cho đơn thức B.

3. Nắm vững quy tắc chia đa thức A cho đa thức B

B. Kiến thức bổ sung:

1. Định lý Bê-du:

Số dư trong phép chia đa thức f(x) cho nhị thức bậc nhất x – a đúng bằng f(a).

2.Hệ quả của định lý Bê-du:

Nếu a là nghiệm của đa thức f(x) thì f(x) chia hết cho  (x – a) 

+ Nếu tổng các hệ số của đa thức f(x) bằng 0 thì nghiệm của đa thức f(x) bằng 1 và f(x) chia hết cho ( x – 1).

+ Nếu tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ thì nghiệm của đa thức f(x) bằng- 1 và f(x) chia hết cho ( x + 1).

C1: Trước hết thực hiện phép chia 2 đa thức vừa học trong chương I của lớp 8:

  x4 – x3 +  x2 – x + 1           x + 2
       –3 x3                                x3 -3x2 +7x -15   
            7x2 
                – 15x
                        31                        
Kết qủa phép tính chia cho ta thương là số nguyên còn dư là 31. Để có phép chia hết thì 31 
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 (x+ 2) như vậy ta đã đưa được bài toán từ lớp 8 về dạng toán mà lớp 6 đã học. Sau khi đã học cách chia này khi gặp bài toán: Tìm số nguyên x để biểu thức B  = 
[image: image48.wmf]35

32

x

x

-

+

 có giá trị không âm thì HS không phải tìm cách để tách nữa mà thực chất ta thực hiện phép chia tử cho mẫu để tìm dư sau đó làm như các dạng đã nêu trên.
C2:  Ngoài cách thực hiện phép chia để đưa về dạng đã học ở lớp 6 ta còn có thể dùng cách phân tích đa thức thành nhân tử để tìm ra dư là 1 số nguyên.

C3: Sử dụng định lý Bê – du để tìm ra dư là 1 số nguyên.

Kết thúc học kỳ I các em sẽ gặp một loạt dạng toán này sau câu rút gọn phân thức. Mà ở lớp 6; 7 là dạng toán nâng cao thì bây giờ sang lớp 8 đó là dạng toán đại trà.

  Bài 1:  Cho phân thức 
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a. Tìm điều kiện xác định của P?

b. Tính giá trị của P tại x= -1 sau khi đã rút gọn P.

c. Tìm x nguyên để P nguyên.


4. HS nào tách thạo có thể nhẩm tách được ngay, nhưng nếu chưa thạo ta dùng phép chia đa thức tử cho đa thức mẫu. Và nhắc lại cho HS thấy rõ 3 bước như ở lớp 6 có điều đến lớp 9 ta thêm phép toán căn, việc tách và tính toán khó khăn hơn nhưng các em đã có nhiều kiến thức để áp dụng.
Bài 1: *Khi đó N = 
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 đến đây tiếp tục lập luận như kiến thức đã học ở lớp 6 và có bảng sau:
* 
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	- 14 < 0
	- 2 < 0
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* Như vậy tìm được 2 giá trị của x 
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 { 0; 144 } 
 Bài 2: Tìm x  để  
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  nhận các giá trị nguyên

              ( Đề thi vào 10 năm 2016) 
Học sinh không đọc kỹ đề sẽ làm giống bài 1 và kết quả chỉ có  x = 16. Nhưng bài 2 phải dùng phép biến đổi tương đương để dưa bài toán chứng minh: 
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 { 1; 2 }
TH1: A = 1 tìm được x = 1(TM)

TH2: A = 2 tìm được 
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* Như vậy tìm được 2 giá trị của  
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Như vậy xuyên suốt chương trình từ lớp 6 đến lớp 9 các em đều gặp dạng toán này khi lên đến lớp 9 xuất hiện nhiều sau các bài toán rút gọn. Đặc biệt hơn khi ôn thi vào lớp 10 các em thường xuyên gặp với nhiều cách hỏi khác nhau, đặc biệt sau năm 2016 tôi khai thác nhấn mạnh để học sinh không nhầm lẫn giữa x nguyên hoặc hữu tỷ. Qua nhiều năm ôn thi lớp 9 khi tôi dạy ở lớp đại trà đến lớp 8 các em mới đựợc làm quen dạng bài tập này do đó khi làm bài trong thời gian ôn thi đã gặp rất nhiều khó khăn. Đối với đối tượng khá giỏi tôi đã hướng dẫn kỹ khi các em mới bước vào lớp 6 khi lên đến lớp 8 và lớp 9 tôi không phải hướng dẫn lại mà tự các em có thể tiếp thu và vận dụng dễ dàng. 
	Người viết

DƯƠNG THỊ THUÝ HỒNG
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